Trường THCS Ngọc Thụy

PHIẾU HỌC TẬP SINH HỌC 8  – TUẦN 33
(HỌC TRỰC TUYẾN)

I. Phần trắc nghiệm. HS chọn một đáp án đúng

Câu 1. Mỗi ngày, một người trưởng thành nên ngủ trung bình bao nhiêu tiếng ?

A. 5 tiếng                                 B. 8 tiếng

C. 9 tiếng                                 D. 11 tiếng

Câu 2. Đồ uống nào dưới đây gây hại cho hệ thần kinh ?

A. Nước khoáng            B. Nước lọc             C. Rượu                     D. Sinh tố chanh leo

Câu 3. Để có giấc ngủ tốt, chúng ta có thể áp dụng biện pháp nào sau đây ?

A. Tắm nước ấm trước khi đi ngủ

B. Thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao

C. Lắng nghe những bản nhạc du dương

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 4. Tuyến nào dưới đây vừa có chức năng ngoại tiết, vừa có chức năng nội tiết ?

A. Tuyến cận giáp           B. Tuyến yên            C. Tuyến trên thận      D. Tuyến sinh dục

Câu 5. Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết có tên gọi là gì ?

A. Kháng nguyên                B. Hoocmôn                       C. Enzim             D. Kháng thể
Câu 6. Hoocmôn có vai trò nào sau đây ?

1. Duy trì tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể

2. Xúc tác cho các phản ứng chuyển hóa vật chất bên trong cơ thể

3. Điều hòa các quá trình sinh lý

4. Tiêu diệt các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể

A. 2, 4                 B. 1, 2              C. 1, 3                 D. 1, 2, 3, 4
Câu 7. Sản phẩm tiết của các tuyến nội tiết được phân bố đi khắp cơ thể qua con đường nào ?

A. Hệ thống ống dẫn chuyên biệt                         B. Đường máu
C. Đường bạch huyết                                           D. Ống tiêu hóa
Câu 8. Trong các đối tượng dưới đây, đối tượng nào có thời gian ngủ mỗi ngày nhiều nhất ?

A. Người cao tuổi            B. Thanh niên            C. Trẻ sơ sinh       D. Trẻ vị thành niên
Câu 9. Điều nào sau đây có thể gây cản trở đến giấc ngủ của bạn ?

A. Tâm trạng thoải mái                               B. Tiếng ồn
C. Ánh sáng yếu                                          D. Uống nước ấm
Câu 10. Ban đêm, để dễ đi vào giấc ngủ, bạn không nên sử dụng đồ uống nào dưới đây?
A. Cà phê             B. Trà atisô               C. Nước rau má               D. Nước khoáng

II. Phần tự luận
Câu 1: Nêu rõ ý nghĩa sinh học của giấc ngủ. Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì?

Câu 2: Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng của tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết.
